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I. TRẮC NGHIỆM: Đánh dấu X vào ( là phương án Đúng cho mỗi câu.

(Các câu điền vào chỗ trống KHÔNG chấp nhận kết quả có sửa, tẩy xóa, đồ đậm )

( Số biểu diễn trong hệ nhị phân 1010000102 có giá trị thập phân là: 

( 32010

( 32110 
( 32210

( 32310
( Điền vào chỗ trống: “Các tính chất thuật toán gồm: ..................................................................................”

( Hệ thống tin học thực hiện được những chức năng nào sau đây?

( Tính toán, lưu trữ thông tin


( Nhập, Xử lí, Xuất, Truyền thông tin

( Nhập, Xử lí, Lưu trữ, Xuất, Truyền thông tin
( Nhập, Xuất thông tin

( Chọn  nhóm thiết bị là Thiết bị vào:

( Đĩa mềm, webcam, bàn phím

( Màn hình, bàn phím, scanner


( Máy chiếu, Màn hình, con chuột

( Bàn phím, chuột, micro



( Một cuốn sách A gồm 200 trang (có hình ảnh) nếu lưu trữ trên đĩa mỗi trang chiếm khoảng 5 MB. Để chứa quyển sách đó cần ổ đĩa cứng có dung lượng tối thiểu là:    

( 2 GB

( 10 GB 
( 1 GB 
( 500 MB 



( Bộ số học lôgic (ALU) có chức năng:

(  Thực hiện chương trình số học, lôgic
(  Lưu trữ dữ liệu số học, lôgic
(  Điều khiển chương trình


(  Thực hiện các phép toán số học, lôgic 

( Điền vào chỗ trống: “Sử dụng Radio thường nhận thông tin dưới dạng:.................................................”

(Biểu diễn số thực  -29.457  dưới dạng dấu phẩy động:
( 2.9457*10-4

( 29.457x10-1

( -0.29457x102
( -0.29457 +102
( Xác định Input,Output của bài toán “Cho N và M. Tìm Ước chung lớn nhất của chúng”. 

Input:………………………………… ……………………..……………………..

Output:………………………………… ……………………..……………………

( Bộ nhớ trong:


( Là thành phần quan trọng nhất của máy tính gồm bộ điều khiền và bộ số học logic
( Là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xữ lí.

( Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong.
( Cho N và dãy a1, a2,…, aN. Trường hợp đếm tất cả các số hạng ai chia hết cho 3 thì với điều kiện nào thuật toán sẽ dừng ?


( ai không chia hết cho 3
( i < N 
( ai  chia hết cho 3

( i >N



( Cho thuật toán sau:


B1: Nhập 2 số nguyên a, b


B2: Nếu a < b thì  a( a - b ngược lại thì  a(2a và b ( b + a 


B3: Thông báo giá trị a, b, rồi kết thúc;
Với bộ dữ liệu vào a = 7  ,  b = 5, hãy cho biết kết quả của thuật toán (dữ liệu ra)



(  a =  ….      , b =   ….    

( Trong tin học, dữ liệu là:

( Đĩa cứng là bộ nhớ trong 

( 8 bytes  =  1  bit .   





( Thông tin được đưa vào máy tính

( Hình ảnh, văn bản và âm thanh

( Mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm giá trị lớn nhất với N = 5 của dãy số: 5, 4, 7, 6, 9 như sau: 

	Dãy số
	5
	8
	6
	7
	9
	

	i
	
	2
	3
	4
	5
	6

	Max
	X
	8
	8
	Y 
	9
	


X và Y nhận giá trị lần lượt là: 

( 9 và 9
( 5 và 8


( 5 và 9
( 8 và 8



II.TỰ LUẬN: (3đ_làm ở trang sau) Cho số nguyên dương M và dãy A gồm M số nguyên a1, a2, …,aM. Hãy tính tổng giá trị các số hạng  a​​i dương là bội của 5 có trong dãy A.

Hãy Xđbt, trình bày thuật toán (Liệt kê hoặc SĐK) và mô phỏng với bộ Input như sau: 



M= 10,  Dãy A : 3,  5,  4,  6,  12,  -20,  15,  8,  30,  -50
-----HẾT-----

